
Nam Nữ

1 Nguyễn Bá Bằng 13/11/1975 Xã Đông Phú, huyện Đông 
Sơn, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 87,5 (Tám mươi bảy 
phẩy năm)

2 Mai Thanh Bình 09/10/1963 Xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94 (Chín mươi tư)

3 Lê Văn Chung 02/09/1972 Xã Thiệu Dương, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 96 (Chín mươi sáu)

4 Phạm Văn Cường 20/03/1985 Phường Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 92 (Chín mươi hai)

5 Hoàng Anh Dũng 10/09/1967 Xã Quảng Phú, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 78,5 (Bảy mươi tám 
phẩy năm)

6 Trương Thị Hải 20/08/1966 Phường Điện Biên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94 (Chín mươi tư)

7 Nguyễn Xuân Hùng 18/11/1965 Xã Hoằng Quang, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94,5 (Chín mươi tư 
phẩy năm)

8 Lê Thị Thu Hường 24/05/1968 Phường Phú Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B 95 (Chín mươi lăm)

9 Hà Văn Khang 19/05/1964 Xã Thiệu Vân, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ A 91 (Chín mươi mốt)

Trình độ 
ngoại ngữHộ khẩu thường trú Trình độ 

chuyên môn 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
  TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỢT 1

Vị trí tuyển dụng: Bác sĩ hạng III V.08.01.03

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ

THÀNH PHỐ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Thông báo số         /TB-TTYT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa)

Trình độ
 tin họcSTT Tổng điểmHọ và tên

Ngày tháng 
năm sinh



Nam Nữ

Trình độ 
ngoại ngữHộ khẩu thường trú Trình độ 

chuyên môn 
Trình độ
 tin họcSTT Tổng điểmHọ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

10 Ngô Thị Phương Lan 24/03/1974 Phường Nam Ngạn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản
90,5 (Chín mươi 

phẩy năm)

11 Phan Thị Lệ 27/02/1971 Phường Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ CKI Nội Tiếng Anh 

trình độ B
91,5 (Chín mươi mốt 

phẩy năm)

12 Lê Thị Sâm 02/09/1973 Xã Hoằng Quỳ, huyện 
Hoằng Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ C

Tin học
100 tiết dành 
cho cán bộ 
giáo viên

89,5 (Tám mươi chín
 phẩy năm)

13 Nguyễn Văn Sơn 17/11/1967 Phường Đông Hương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B2
Ứng dụng 

CNTT cơ bản 95 (Chín mươi lăm)

14 Nguyễn Thanh Sơn 26/03/1962 Xã Đông Lĩnh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa 96,5 (Chín mươi sáu 

phẩy năm)

15 Đỗ Thế Sơn 02/09/1962 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 95,75 (Chín mươi lăm 
phẩy bảy năm)

16 Vũ Khắc Tâm 08/04/1963 Phường Đông Hải, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 98 (Chín mươi tám)

17 Đặng Thị Thiêm 01/06/1971 Phường An Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B 77 (Bảy mươi bảy)

18 Trịnh Sỹ Thống 15/05/1972 Phường Quảng Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 79 (Bảy mươi chín)

19 Hoàng Văn Tình 02/08/1966 Xã Quảng Tâm, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94 (Chín mươi tư)

20 Nguyễn Văn Toàn 21/06/1974 Xã Hoằng Đại, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 96,5 (Chín mươi sáu 
phẩy năm)

21 Nguyễn Công Trọng 26/04/1974 Phường Quảng Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 95 (Chín mươi lăm)



Nam Nữ

Trình độ 
ngoại ngữHộ khẩu thường trú Trình độ 

chuyên môn 
Trình độ
 tin họcSTT Tổng điểmHọ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

22 Lê Ngọc Trung 06/08/1974 Xã Đông Tân, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 96,5 (Chín mươi sáu 
phẩy năm)

23 Nguyễn Huy Tuấn 07/05/1974 Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa 96,5 (Chín mươi sáu 

phẩy năm)

24 Nguyễn Ngọc Tuấn 03/11/1975 Xã Thiệu Dương, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 89,25 (Tám mươi chín 
phẩy hai năm)

25 Đỗ Khánh Tùng 27/10/1972 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 71 (Bảy mươi mốt)



Nam Nữ

1 Đào Đình Dũng 26/02/1972 Xã Quảng Tâm, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Bác sĩ y học
 dự phòng

Tiếng Anh 
trình độ B2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

93,75 (Chín mươi ba 
phẩy bảy năm)

2 Lê Thị Tuyết Lan 09/03/1973 Phường Đông Hương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bác sĩ y học
 dự phòng

Tiếng Anh 
trình độ A2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

93,75 (Chín mươi ba 
phẩy bảy năm)

3 Nguyễn Thị Tân 05/02/1981 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bác sĩ y học
 dự phòng

Tiếng Anh 
trình độ A2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản 80,5 (Tám mươi phẩy năm)

4 Lê Thị Vinh 19/05/1973 Phường Ba Đình, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bác sĩ y học
 dự phòng

Tiếng Anh 
trình độ A2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản 83,5 (Tám mươi ba phẩy năm)

Vị trí tuyển dụng: Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06

Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ
 tin học Tổng điểm

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
  TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỢT 1

(Kèm theo Thông báo số         /TB-TTYT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa)

STT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

Hộ khẩu thường trú Trình độ 
chuyên môn 

SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ THANH HÓA



Nam Nữ

1 Đỗ Thị Ngọc Anh 27/10/1994 Phường Đông Hương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 84,25 (Tám mươi tư 
phẩy hai năm)

2 Lê Đình Ánh 19/05/1967 Xã Quảng Cát, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A
95,25 (Chín mươi lăm

phẩy hai năm)

3 Lê Ba 05/05/1971 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A Trình độ A 87,25 (Tám mươi bảy 
phẩy hai năm)

4 Nguyễn Hữu Bách 19/05/1971 Xã Thiệu Khánh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 89,75 (Tám mươi chín 
phẩy bảy năm)

5 Lê Công Bảy 03/02/1971 Phường Đông Hương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
Y học dân tộc

Tiếng Anh 
trình độ B

95,5 (Chín mươi lăm 
phẩy năm)

6 Lê Thị Bích 10/06/1967 Phường Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ cao đẳng Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 83,75 (Tám mươi ba 
phẩy bảy năm)

7 Hoàng Kiều Chi 25/06/1994 Phường Tân Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 90,5 (Chín mươi 
phẩy năm)

8 Lê Thị Đàn 22/06/1972 Phường Đông Hương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân 
cao đẳng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 80,5 (Tám mươi 

phẩy năm)

9 Trịnh Thị Đông 04/02/1967 Phường Tân Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân 
cao đẳng

Tiếng Anh 
trình độ B

86,5 (Tám mươi sáu 
phẩy năm)

10 Nguyễn Thị Đủ 30/06/1970 Phường Quảng Thành, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 83,25 (Tám mươi ba 
phẩy hai năm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổng điểm

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
  TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỢT 1

Vị trí tuyển dụng: Y sĩ hạng IV V.08.03.07
(Kèm theo Thông báo số           /TB-TTYT ngày 21  tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa)

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên 
môn 

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ

THÀNH PHỐ THANH HÓA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ
 tin học

Trình độ 
ngoại ngữ



11 Lê Thị Dung 12/01/1994 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 89,25 (Tám mươi chín 
phẩy hai năm)

12 Nguyễn Thị Dung 19/06/1966 Xã Đông Phú, huyện Đông 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ cao đẳng 83,75 (Tám mươi ba 

phẩy bảy năm)

13 Lê Thị Duyên 10/06/1994 Phường Đông Cương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 86,75 (Tám mươi sáu 
phẩy bảy năm)

14 Nguyễn Thị Gái 16/01/1967 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ sản nhi Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 87,5 (Tám mươi bảy 
phẩy năm)

15 Phạm Thị Giang 10/02/1989 Phường Đông Hải, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 78,25 (Bảy mươi tám 
phẩy hai năm)

16 Lê Thị Hà 02/08/1991 Xã Long Anh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 95,75 (Chín mươi lăm 
phẩy bảy năm)

17 Phạm Thị Hằng 05/11/1991 Xã Đông Minh, huyện Đông 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A
79,75 (Bảy mươi chín 

phẩy bảy năm)

18 Nguyễn Thị Hằng 10/09/1975 Xã Quảng Thịnh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 83,5 (Tám mươi ba 

phẩy năm)

19 Nguyễn Thị Hạnh 10/12/1968 Xã Đông Tân, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 88,75 (Tám mươi tám 
phẩy bảy năm)

20 Lê Thị Hiền 22/09/1992 Xã Thiệu Đô, Thiệu Hóa, 
Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B 94 (Chín mươi tư)

21 Nguyễn Thị Hiền 28/01/1973 Xã Quảng Thịnh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 92,75 (Chín mươi hai 

phẩy bảy năm)

22 Bùi Trung Hiếu 01/09/1991 Xã Thọ Sơn, huyện Triệu 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 88,75 (Tám mươi tám 
phẩy bảy năm)

23 Nguyễn Thành Hưng 02/11/1989 Phường Ngọc Trạo, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 87,5 (Tám mươi bảy 
phẩy năm)

24 Lê Thị Hương 04/02/1990 Phường Đông Cương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 95,75 (Chín mươi lăm 
phẩy bảy năm)

25 Nguyễn Thị Hương 10/10/1968 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân 
cao đẳng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 78 (Bảy mươi tám)

26 Nguyễn Thị Hường 22/12/1969 Xã Đông Tân, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 94,25 (Chín mươi tư 

phẩy hai năm)

27 Nguyễn Thị Huyền 10/12/1972 Phường Quảng Thắng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 87 (Tám mươi bảy)



28 Lê Thị Huyền 10/04/1971 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 76 (Bảy mươi sáu)

29 Lê Thị Huyền 15/03/1972 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân 
cao đẳng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 95,75 (Chín mươi lăm 

phẩy bảy năm)

30 Nguyễn Thị Phương Lan 11/08/1974 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 85,75 (Tám mươi lăm 
phẩy bảy năm)

31 Đỗ Thị Hương Lan 10/11/1992 Xã Định Tân, huyện Yên 
Định, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 75,5 (Bảy mươi lăm 
phẩy năm)

32 Trịnh Thị Liên 20/05/1969 Phường Quảng Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân 
cao đẳng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 78,5 (Bảy mươi tám 

phẩy năm)

33 Lê Thị Liên 01/04/1973 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 87,75 (Tám mươi bảy 

phẩy bảy năm)

34 Lê Văn Liêu 20/05/1963 Xã Hoằng Đại, TP. Thanh 
Hóa. Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 95 (Chín mươi lăm)

35 Mai Thị Loan 06/08/1993 Xã Hoằng Đồng, huyện 
Hoằng Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A Trình độ A 93 (Chín mươi ba)

36 Trần Văn Minh 05/01/1976 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94,5 (Chín mươi tư 
phẩy năm)

37 Trịnh Hoàng Nam 09/01/1992 Xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, 
Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A 79 (Bảy mươi chín)

38 Trịnh Thị Thu Nga 11/11/1972 Phường Trường Thi, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 91,25 (Chín mươi mốt 
phẩy hai năm)

39 Nguyễn Thị Nga 14/03/1990 Phường Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 96,5 (Chín mươi sáu 
phẩy năm)

40 Lê Thị Ngát 10/10/1966 Xã Hoằng Quang, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B 86 (Tám mươi sáu) 

41 Vũ Bích Ngọc 15/12/1970 Phường Tân Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Ứng dụng 

CNTT cơ bản 83 (Tám mươi ba)

42 Lê Thị Ngọc 12/07/1971 Xã Quảng Thịnh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 95 (Chín mươi lăm)

43 Nguyễn Thị Nguyệt 04/06/1973 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 86,5 (Tám mươi sáu 

phẩy năm)

44 Lê Thị Nguyệt 05/09/1977 Xã Quảng Cát, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ A 95 (Chín mươi lăm)



45 Nguyễn Thị Nhung 10/06/1969 Xã Thiệu Vân, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 93 (Chín mươi ba)

46 Nguyễn Thị Oanh 02/09/1966 Xã Đông Tân, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ sản nhi Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 91,25 (Chín mươi mốt 
phẩy hai năm)

47 Nguyễn Lê Phong 21/08/1988 Phường Ngọc Trạo, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 82,75 (Tám mươi hai 
phẩy bảy năm)

48 Lê Đình Phúc 19/05/1963 Xã Long Anh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94,75 (Chín mươi tư 
phẩy bảy năm)

49 Lê Hữu Phước 27/07/1990 Xã Hoằng Thái, huyện Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A
95,75 (Chín mươi lăm 

phẩy bảy năm)

50 Lê Thị Phương 20/02/1991 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94,75 (Chín mươi tư 
phẩy bảy năm)

51 Trần Thị Hồng Phương 27/08/1970 Phường Ba Đình, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
Y học dân tộc

Tiếng Anh 
trình độ B

94,25 (Chín mươi tư 
phẩy hai năm)

52 Đường Thị Phương 20/02/1988 Phường Quảng Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 88 (Tám mươi tám)

53 Thiều Thị Quỳnh 17/04/1989 Phường Trường Thi, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A Trình độ A 96,5 (Chín mươi sáu 
phẩy năm)

54 Đoàn Thị Ngọc Sâm 21/06/1989 Phường Ba Đình, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 98,5 (Chín mươi tám 
phẩy năm)

55 Vũ Thị Sâm 26/11/1970 Phường Nam Ngạn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 95 (Chín mươi lăm)

56 Hà Văn Sinh 10/10/1966 Xã Đông Lĩnh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 91 (Chín mươi mốt)

57 Nguyễn Thị Tân 09/10/1969 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ A Trình độ B 94,75 (Chín mươi tư 

phẩy bảy năm)

58 Lê Thị Thắm 10/04/1970 Xã Long Anh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 85,75 (Tám mươi lăm 
phẩy bảy năm)

59 Lê Phú Thắng 21/02/1973 Phường Đông Hải, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sỹ định hướng 
Y học dân tộc

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 92,25 (Chín mươi hai 

phẩy hai năm)

60 Nguyễn Thị Thắng 20/06/1976 Phường Đông Sơn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 88,75 (Tám mươi tám 

phẩy bảy năm)



61 Lê Văn Thắng 14/01/1991 Phường An Hưng, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A 92 (Chín mươi hai)

62 Hồ Thị Thanh 15/09/1976 Phường Lam Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
Y học dân tộc

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 93,25 (Chín mươi ba 

phẩy hai năm)

63 Lê Thị Thanh 31/07/1973 Phường Tân Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A
82,5 (Tám mươi hai 

phẩy năm)

64 Phạm Văn Thành 09/09/1990 Phường Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 80 (Tám mươi)

65 Phạm Đức Thành 08/06/1967 Phường Ba Đình, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 96,5 (Chín mươi sáu 
phẩy năm)

66 Lê Thị Phương Thảo 07/04/1994 Phường Ngọc Trạo, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A Trình độ A 92,75 (Chín mươi hai 
phẩy bảy năm)

67 Phạm Thị Thịnh 01/09/1989 Xã Thọ Dân, huyện Triệu 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 85,5 (Tám mươi lăm 
phẩy năm)

68 Lê Thị Thoan 10/09/1980 Xã Quảng Đông, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 90,5 (Chín mươi 
phẩy năm)

69 Phạm Thị Thu 25/12/1991 Xã Hải Nhân, Thị xã Nghi 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ C 87,5 (Tám mươi bảy 
phẩy năm)

70 Nguyễn Thị Thu 18/06/1992 Phường Điện Biên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 83,75 (Tám mươi ba 
phẩy bảy năm)

71 Lê Minh Thuận 23/08/1994 Phường Phú Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 96,25 (Chín mươi sáu 
phẩy hai năm)

72 Hoàng Thị Thương Thương 07/01/1990 Phường Quảng Thành, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 90 (Chín mươi)

73 Lê Thị Thùy 22/02/1993 Xã Thanh Sơn, thị xã Nghi 
Sơn, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 88 (Tám mươi tám)

74 Lương Thị Thùy 05/12/1988 Phường Hàm Rồng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94 (Chín mươi tư)

75 Nguyễn Thị Thủy 01/11/1973 Phường Phú Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 83,25 (Tám mươi ba 
phẩy hai năm)

76 Tạ Quang Tín 10/05/1993 Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, 
Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A Trình độ B 87,5 (Tám mươi bảy 
phẩy năm)

77 Lê Thị Tĩnh 06/10/1968 Phường Đông Sơn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A Trình độ A 89 (Tám mươi chín)



78 Phạm Văn Toàn 01/12/1990 Phường Quảng Thắng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A
87,75 (Tám mươi bảy

 phẩy bảy năm)

79 Đỗ Thị Trang 26/05/1990 Phường Quảng Thành, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 88 (Tám mươi tám)

80 Nguyễn Xuân Tư 12/02/1973 Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ A 93 (Chín mươi ba)

81 Chu Thị Tuấn 15/11/1974 Xã Quảng Đông, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 92,75 (Chín mươi hai 

phẩy bảy năm)

82 Trịnh Thị Tuyết 03/03/1971 Phường Điện Biên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân 
cao đẳng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 91 (Chín mươi mốt)

83 Đinh Thị Tuyết 27/12/1973 Phường Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 90,5 (Chín mươi 
phẩy năm)

84 Nguyễn Thị Tuyết 06/06/1970 Xã Đông Lĩnh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 83,5 (Tám mươi ba 
phẩy năm)

85 Lê Thị Tuyết 07/05/1974 Xã Hoằng Đại, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 88,25 (Tám mươi tám 

phẩy hai năm)

86 Đặng Thị Tuyết 20/11/1974 Xã Thiệu Khánh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa Y sĩ sản nhi Tiếng Anh 

trình độ B Trình độ B 94,5 (Chín mươi tư 
phẩy năm)

87 Lê Ngọc Vinh 13/05/1990 Phường Quảng Thắng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa Y sĩ đa khoa Tiếng Anh 

trình độ A Trình độ B 75,75 (Bảy mươi lăm 
phẩy bảy năm)

88 Lê Thị Xuân 05/06/1974 Phường Quảng Thắng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ A

90,5 (Chín mươi 
phẩy năm)

89 Vũ Thị Yến 08/06/1974 Phường Tào Xuyên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Y sĩ định hướng 
sản nhi

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 92,5 (Chín mươi hai 

phẩy năm)



Nam Nữ

1 Nguyễn Xuân Cường 01/12/1981 Phường Hàm Rồng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B

Chứng chỉ 
nghề 95 (Chín mươi lăm)

2 Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/1983 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ A Trình độ A 90 (Chín mươi)

3 Lê Thị Hằng 05/06/1991 Phường Quảng Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 97,5 (Chín mươi bảy phẩy năm)

4 Bùi Thị Hiền 18/08/1992 Xã Quảng Đông, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 92,5 (Chín mươi hai phẩy năm)

5 Bùi Thị Hiền 04/03/1983 Xã Đông Tân, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 97,75 (Chín mươi bảy 

phẩy bảy năm)

6 Vũ Thị Huấn 10/11/1976 Phường Phú Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 93,25 (Chín mươi ba 

phẩy hai năm)

7 Trịnh Thị Minh Huế 24/06/1991 Thị trấn Bút Sơn, huyện 
Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ A 83 (Tám mươi ba)

8 Trần Thị Huyền 10/10/1992 Xã Đông Lĩnh, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 93,75 (Chín mươi ba 

phẩy bảy năm)

9 Nguyễn Thị Lài 22/11/1989 Phường Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ A Trình độ B 83,5 (Tám mươi ba phẩy năm)

10 Phạm Thị Liên 16/07/1989 Phường Lam Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 95 (Chín mươi lăm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ 
chuyên môn 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
  TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỢT 1

Trình độ
 tin học

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số           /TB-TTYT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa)

THÀNH PHỐ THANH HÓA

Tổng điểmTrình độ 
ngoại ngữ

Vị trí tuyển dụng: Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13



11 Đỗ Thị Ngân 16/06/1990 Xã Hoằng Xuyên, huyện 
Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 88,5 (Tám mươi tám phẩy năm)

12 Lê Thị Nhung 15/06/1990 Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B 90,5 (Chín mươi phẩy năm)

13 Nguyễn Thị Nhung 10/01/1987 Phường Đông Cương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 88,25 (Tám mươi tám 

phẩy hai năm)

14 Dương Thị Phương 04/02/1987 Xã Thiệu Dương, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 70,25 (Bảy mươi phẩy hai năm)

15 Đỗ Huy Thịnh 17/05/1988 Phường Đông Hải, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 89,75 (Tám mươi chín 

phẩy bảy năm)

16 Nguyễn Thị Thu 02/09/1986 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ A Trình độ A 91,75 (Chín mươi mốt 

phẩy bảy năm)

17 Khúc Thị Thủy 01/04/1984 Phường Đông Hương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ A 91 (Chín mươi mốt)

18 Nguyễn Thị Thủy 20/12/1978 Xã Quảng Tâm, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 84 (Tám mươi tư)

19 Dương Thị Trang 26/09/1989 Xã Thiệu Dương, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 95,5 (Chín mươi lăm phẩy năm)

20 Trần Thị Ánh Tuyết 26/03/1991 Phường Tân Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ A Trình độ A 94 (Chín mươi tư)

21 Nguyễn Thị Tuyết 25/07/1972 Phường An Hưng, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 95,25 (Chín mươi lăm 

phẩy hai năm)

22 Lâm Hữu Văn 14/05/1989 Xã Quảng Phú, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 85,5 (Tám mươi lăm phẩy năm)

23 Nguyễn Thị Xuân 05/06/1989 Phường Nam Ngạn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 98,5 (Chín mươi tám phẩy năm)

24 Dương Thị Yến 07/10/1992 Xã Thiệu Dương, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cao đẳng 
điều dưỡng

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 95 (Chín mươi lăm)



Nam Nữ

1 Lê Thị Hương 15/11/1974 Xã Hoằng Đại, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Cử nhân điều 
dưỡng chuyên 
ngành phụ sản

Tiếng Anh 
trình độ A2

Ứng dụng 
CNTT cơ bản 95 (Chín mươi lăm)

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ

THÀNH PHỐ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng điểm

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
  TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỢT 1

Vị trí tuyển dụng: Hộ sinh hạng III V.08.06.15

Trình độ
 tin họcSTT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ 

chuyên môn 
Trình độ 
ngoại ngữ

(Kèm theo Thông báo số           /TB-TTYT ngày  21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa)



Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Việt Chung 13/11/1973 Phường Nam Ngạn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B 90 (Chín mươi)

2 Nguyễn Thị Hà 23/05/1971 Phường Đông Sơn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B

92,75 (Chín mươi hai 
phẩy bảy năm)

3 Nguyễn Thị Hằng 02/11/1975 Phường Quảng Thành, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B 93 (Chín mươi ba)

4 Lê Thanh Hằng 21/05/1978 Phường An Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ A

92,25 (Chín mươi hai 
phẩy hai năm)

5 Lưu Thị Hiền 17/03/1971 Phường Quảng Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B

91,25 (Chín mươi mốt 
phẩy hai năm)

6 Nguyễn Thị Hoài 05/10/1974 Phường Lam Sơn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ A

Ứng dụng 
CNTT cơ bản 89 (Tám mươi chín)

7 Lương Thị Minh 08/09/1971 Phường Hàm Rồng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B Chứng chỉ nghề 91 (Chín mươi mốt)

8 Nguyễn Thị Nga 10/10/1976 Phường Quảng Thành, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B

82,75 (Tám mươi hai 
phẩy bảy năm)

9 Lê Thị Nghi 03/09/1973 Phường An Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B 80,25 (Tám mươi phẩy hai năm)

10 Nguyễn Thị Nghĩa 25/10/1972 Phường Điện Biên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

95,75 (Chín mươi lăm 
phẩy bảy năm)

(Kèm theo Thông báo số           /TB-TTYT ngày  21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa)

Tổng điểmTrình độ 
chuyên môn 

Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ
 tin họcSTT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh Hộ khẩu thường trú

SỞ Y TẾ THANH HÓA

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
  TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỢT 1

Vị trí tuyển dụng: Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRUNG TÂM Y TẾ

THÀNH PHỐ THANH HÓA



11 Lê Thị Phúc 28/10/1970 P. Phú Sơn, TP. Thanh 
Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ A 93 (Chín mươi ba)

12 Lê Thị Tâm 03/04/1991 Phường Ba Đình, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hộ sinh 
trung cấp

Tiếng Anh 
trình độ A

 
Trình độ A

96,75 (Chín mươi sáu 
phẩy bảy năm)

13 Đỗ Thị Thảo 14/08/1972 Phường Đông Vệ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

93,25 (Chín mươi ba 
phẩy hai năm)

14 Lê Thị Thảo 24/12/1974 Xã Thiệu Dương, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B 94 (Chín mươi tư)

15 Lê Thị Thanh Thủy 29/01/1974 Phường Đông Vệ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Tin học
trình độ B

88,75 (Tám mươi tám
 phẩy bảy năm)

16 Nguyễn Thị Thủy 10/05/1973 Phường Đông Vệ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ A

Ứng dụng 
CNTT cơ bản

91,75 (Chín mươi mốt 
phẩy bảy năm)

17 Nguyễn Thị Thủy Tiên 15/03/1981 Phường An Hưng, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ A 88 (Tám mươi tám)

18 Trần Thị Xen 10/08/1974 Phường Đông Hải, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ A

Ứng dụng 
CNTT cơ bản 88 (Tám mươi tám)

19 Lê Thị Yến 30/08/1976 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ A

Tin học
trình độ A 90 (Chín mươi)

20 Nguyễn Thị Hải Yến 05/10/1972 Phường Đông Thọ, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nữ hộ sinh 
trung học

Tiếng Anh 
trình độ B

Ứng dụng 
CNTT cơ bản 95,5 (Chín mươi lăm phẩy năm)



Nam Nữ

1 Nguyễn Mạnh Hưng 10/02/1994 Phường Điện Biên, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Trung cấp xét 
nghiệm

Tiếng Anh 
trình độ A

83,75 (Tám mươi ba 
phẩy bảy năm)

2 Trịnh Thị Minh Phương 26/10/1970 Phường Tân Sơn, TP. 
Thanh Hóa, Thanh Hóa

KTV gây mê 
hồi sức

Tiếng Anh 
trình độ B Trình độ B 80,75 (Tám mươi phẩy

 bảy năm)

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ

THÀNH PHỐ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng điểm

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
  TRẠM Y TẾ CẤP XÃ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐỢT 1

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

Trình độ
 tin họcSTT Họ và tên

Ngày tháng 
năm sinh

Hộ khẩu thường trú Trình độ 
chuyên môn 

Trình độ 
ngoại ngữ

(Kèm theo Thông báo số           /TB-TTYT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa)
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